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QUYẾT  ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản l‎ý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006-2010 trên địa bàn cả nước, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 -2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng;

Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1520/TNMT-QHKH ngày 02/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày k‎ý. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Ban Quản l‎ý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2377/QĐ-UBND  

ngày 24 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 trên địa bàn cả nước, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 - 2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng (dưới đây gọi tắt là Quyết định số 391/QĐ-TTg). UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn kế hoạch thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

- Sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp đúng mục đích, bảo vệ môi trường đất sản xuất nông nghiệp không bị ô nhiễm bởi chất độc hại, không bị hoang hóa, bạc màu do các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp gây ra nhằm đảm bảo cho đất nông nghiệp đủ điều kiện sản xuất.

- Hạn chế việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang các mục đích phi nông nghiệp. Không xét duyệt quy hoạch chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ở những địa phương có điều kiện sử dụng các loại đất khác.

- Thu hồi diện tích đất do vi phạm pháp luật đất đai để đưa vào quản lý, sử dụng hiệu quả.

- Việc rà soát, kiểm tra phải trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung và tiến độ thực hiện việc rà soát, kiểm tra phải đáp ứng được nội dung Quyết định số 391/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Qua kiểm tra, đề xuất các giải pháp để quản lý chặt chẽ việc quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất một cách hợp lý, hiệu quả đối với tài nguyên đất đai nói chung, trong đó có đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010, bao gồm những nội dung sau:
a) Tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

b) Việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt: 

+ Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; 

+ Tính thống nhất (về vị trí, diện tích và loại đất) giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã; 

+ Công tác kiểm tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn và tình hình xử lý các vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

c) Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các trường hợp: 

+ Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

+ Thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa nhà đầu tư với người sử dụng đất.
d) Việc điều chỉnh và cập nhật biến động quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

e) Việc thống kê kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2006 và năm 2007.

2. Kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 - 2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng: 

a) Việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng của cấp tỉnh đến từng huyện và của cấp huyện đến từng xã trực thuộc;
b) Việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng đất nông nghiệp và hạn chế sử dụng đất trồng lúa nước trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 

+ Kiểm tra việc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, nhất là đất chuyên trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp trong điều kiện có thể bố trí sử dụng các loại đất khác; 

+ Việc mở rộng hoặc thành lập mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong khi các khu, cụm công nghiệp hiện có chưa lấp đầy trên 60% diện tích;

+ Việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu thực tế về nhà ở, đất ở; 

c) Kiểm tra tình hình thu hồi đất nông nghiệp nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng để chuyển sang mục đích khác theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2006, năm 2007 và 5 tháng đầu năm 2008.

3. Kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường đối với đất sản xuất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa nước do phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị và các khu dân cư. Diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang hóa, diện tích đất nông nghiệp giảm năng suất và diện tích đất nông nghiệp phải chuyển mục đích.
4. Kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng đất của các tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đến ngày 31 tháng 5 năm 2008, trong các trường hợp sau:

a) Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

b) Sử dụng đất không đúng mục đích được giao, được thuê;

c) Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm sử dụng so với tiến độ của dự án;

d) Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng không hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các cấp có trách nhiệm chỉ đạo và tự tổ chức rà soát, kiểm tra việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất (gọi tắt là kiểm tra) theo từng nội dung nêu tại mục II của kế hoạch này. Nội dung kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo cụ thể như sau: UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tổ chức kiểm tra các địa bàn trọng điểm

a) Đối với cấp huyện: Trên cơ sở báo cáo kiểm tra của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (dưới đây gọi chung là huyện) thực hiện các công việc sau:

- Thành lập Đoàn Kiểm tra;

- Lựa chọn mỗi huyện từ 3 đến 5 xã trọng điểm có diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa nước chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác lớn để tiến hành kiểm tra;

- Kết quả kiểm tra lập thành báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Đối với cấp tỉnh:
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra 3 đến 4 huyện trọng điểm có biến động lớn về đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai lựa chọn cụ thể địa bàn kiểm tra). Kết quả kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tài liệu sử dụng thực hiện công tác kiểm tra gồm: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010 của các cấp đã được xét duyệt; kết quả kiểm kê đất đai năm 2005, kết quả thống kê đất đai năm 2006, năm 2007; kết quả thống kê đất sản xuất nông nghiệp của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài liệu về tình hình quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; số liệu về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của ngành tài nguyên và môi trường để đánh giá tình hình thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, biến động đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước.

- Việc xử lý tài liệu, số liệu, tổng hợp báo cáo phải được ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phục vụ cho công tác quản lý của Nhà nước. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp file dữ liệu và hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã và các ngành liên quan của huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng để triển khai thực hiện, hoàn thành theo đúng kế hoạch; thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành để kiểm tra các xã trọng điểm theo kế hoạch của huyện. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản l‎ý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra các huyện trọng điểm; trực tiếp kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả hoặc sử dụng chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, bổ sung kinh phí theo quy định để bảo đảm việc triển khai thực hiện hoàn thành đúng nội dung kế hoạch.

V. THỜI GIAN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Cấp xã: Chậm nhất đến ngày 10/8/2008, UBND cấp xã phải hoàn thành công tác kiểm tra của cấp xã và gửi báo cáo cho UBND huyện.

- Cấp huyện: Chậm nhất đến ngày 20/8/2008, UBND cấp huyện phải hoàn thành công tác kiểm tra của cấp huyện và công tác kiểm tra đối với các xã trọng điểm, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Cấp tỉnh: Chậm nhất đến ngày 31/8/2008, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành công tác kiểm tra của cấp tỉnh và công tác kiểm tra đối với các huyện trọng điểm, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./.
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